
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 20/07/2024  - Phòng : 501 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202639463  Ngô Thị Bích  Mùi 20/02/2003 Quảng Ngãi 30CBN4

2 26205434857  Đàm Thị Minh  Thắng 23/11/2002 Quảng Nam 30CBN6

3 26205436143  Hồ Thị Thủy  Tiên 17/12/2002 Đắk Lắk 30CBN6

4 27212601704  Phạm Thị Lan  Hương 25/06/2003 Đà Nẵng 30CHT4

5 27202644180  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 26/11/2003 Đà Nẵng 30CHT4

6 27204525188  Trần Thị Minh  Khuê 22/10/2003 Đà Nẵng 30CHT4

7 27203145656  Phan Thị Khánh  Ly 04/02/2003 Quảng Trị 30CHT4

8 27203142868  Võ Như  Lý 10/09/2003 Gia Lai 30CHT4

9 27203139523  Lý Thị Kiều  My 15/06/2003 Quảng Ngãi 30CHT4

10 27202240960  Ngô Bảo  Tiên 10/12/2003 Quảng Nam 30CHT4

11 27203100693  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 06/11/2003 Quảng Nam 30CHT4

12 25215304050  Lê Triệu  An 25/05/2001 Quảng Ngãi 30TBN8

13 25215310925  Võ Minh  Chiến 06/06/2001 Đắk Lắk 30TBN8

14 26217100387  Đinh Công  Cường 24/09/2000 Gia Lai 30TBN8

15 28204501539  Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 23/03/2004 Gia Lai 30TBN8

16 28208153475  Nguyễn Thị Ngọc  Diện 25/10/2004 Bình Định 30TBN8

17 25215316748  Trần Công  Đức 21/01/2001 Quảng Bình 30TBN8

18 25205317223  Lê Quỳnh  Duyên 30/10/2000 Đắk Nông 30TBN8

19 26215339271  Trần Xuân  Hiền 16/11/2002 Gia Lai 30TBN8

20 24205314837  Lê Thị  Vy 30/06/2000 Bình Định 27TYC5 Thi ghép

21 27202138675  Ngô Lê Diễm  My 24/07/2003 Đắk Lắk 30SBN3 Thi ghép

22 27202100778  Nguyễn Hạ  Vy 06/10/2003 Quảng Nam 30SSC2 Thi ghép

23 27203138623  Đỗ Lê Hà  Linh 22/11/2003 Thanh Hóa 30TBN4 Thi ghép

24 27202102038  Võ Nguyễn Thiên  Nga 01/11/2003 Quảng Nam 30TBN4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 20/07/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28217348676  Nguyễn Thái Văn  Hùng 05/07/2004 Nghệ An 30TBN8

2 28206751357  Hà Thị Cẩm  Ly 08/01/2004
Thừa Thiên

Huế
30TBN8

3 26205339306  Nguyễn Nữ Vi  Na 15/05/2002 Quảng Nam 30TBN8

4 25215305350  Nguyễn Thanh  Nam 02/04/2001 Quảng Nam 30TBN8

5 26205235696  Nguyễn Quý  Ngọc 19/09/2002
Thừa Thiên

Huế
30TBN8

6 28206201805
 Nguyễn Lê Thị
Thảo

 Nguyên 27/12/2004 Đà Nẵng 30TBN8

7 26203841579  Trần Thị Minh  Nguyệt 06/11/2001 Gia Lai 30TBN8

8 25215307891  Phan Cao Hồng  Nhựt 09/04/2001 Gia Lai 30TBN8

9 28214640988
 Nguyễn Huỳnh
Thiên

 Phú 27/03/2004 Đắk Lắk 30TBN8

10 25215313638  Đào Duy  Phước 08/12/2001 Bình Định 30TBN8

11 27214344864  Phan Trần Thanh  Phương 31/01/2003 Đắk Lắk 30TBN8

12 28204501423  Lê Thị Hồng  Phương 27/09/2004 Bình Định 30TBN8

13 25205313891  Nguyễn Thúy  Quỳnh 30/10/2001 Quảng Bình 30TBN8

14 25215316518  Diệp Minh  Tân 05/03/2001 Quảng Nam 30TBN8

15 28204500645  Nguyễn Thị Cẩm  Thạch 07/09/2004 Quảng Nam 30TBN8

16 28206204428  Võ Hoàng Mai  Thi 15/10/2004 Đà Nẵng 30TBN8

17 27202229002  Đào Thị Phương  Thùy 17/10/2003 Gia Lai 30TBN8

18 28206204491  Võ Hoàng Thủy  Tiên 04/08/2004 Quảng Ngãi 30TBN8
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 20/07/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 28206646867  Trần Thị Thương  Tín 23/08/2004 Bình Định 30TBN8

2 26217135119  Đỗ Thị Ngọc  Trinh 13/10/2002 Quảng Nam 30TBN8

3 26212232383  Lê Thanh  Trung 27/06/2002 Quảng Nam 30TBN8

4 28206904291  Nguyễn Thị Hồng  Tuyết 10/10/2004 Quảng Ngãi 30TBN8

5 25205307753  Lê  Vân 02/01/2001 Quảng Nam 30TBN8

6 28207306757  Phạm Quỳnh Nhật  Vy 08/07/2004 Hồ Chí Minh 30TBN8

7 27202621102  Phan Lê Ánh  Dương 17/09/2003 Quảng Ngãi 30THT6

8 27202652013  Hoàng Thị Mai  Trinh 03/09/2003 Quảng Nam 30THT6

9 27202642373  Bạch Thị Như  Ý 14/01/2003 Quảng Ngãi 30THT6

10 26215332669  Nguyễn Văn  An 17/01/2002 Gia Lai 30THT8

11 26215426021  Nguyễn Đình  An 29/10/2002 Đà Nẵng 30THT8

12 27202202474  Trần Bảo Lan  Anh 04/09/2003 Phú Yên 30THT8

13 26205431980  Hồ Nguyễn Vinh  Ánh 01/01/2002 Đà Nẵng 30THT8

14 26205441544  Nguyễn Minh  Ánh 19/03/2002 Lâm Đồng 30THT8

15 24215408550  Đoàn Ngọc  Bằng 22/05/1999 Quảng Ngãi 30THT8

16 26215426294  Nguyễn Quốc  Đạt 13/11/2001 Quảng Nam 30THT8

17 28204504277  Nguyễn Thuy  Diệu 29/05/2004 Quảng Nam 30THT8

18 26205439456  Phan Lê Mỹ  Duyên 25/11/2001 Hà Tĩnh 30THT8

19 26205441615  Nguyễn Thị Bích  Giang 02/08/2002 Đắk Lắk 30THT8

20 28204506870  Huỳnh Ngọc  Hà 10/04/2004 Quảng Nam 30THT8

21 049095009210  Trần Ngọc  Hải 16/07/1995 Quảng Nam 30THT8

22 26215435171  Nguyễn Ngô Dương  Hạo 01/05/2002 Bình Định 30THT8

23 27202143159  Trần Thị Hồng  Hiệp 07/01/2003 Quảng Trị 30THT8

24 26215400120  Ninh Thế  Kỳ 06/01/2002 Thanh Hoá 30THT8

25 26205442720  Trần Phương  Loan 19/11/1996 An Giang 30THT8

26 26215426992  Nguyễn Anh Quốc  Mậu 31/03/2002
Thừa Thiên

Huế
30THT8

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 20/07/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 25211213090  Ngô Thành  Nghĩa 28/04/2001 Quảng Trị 30THT8

2 26211229594  Nguyễn Long  Nhật 07/08/2002 Quảng Nam 30THT8

3 26205439488  Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 23/11/2002 Quảng Nam 30THT8

4 26215439496  Đinh Anh  Quân 08/06/2002 Vũng Tàu 30THT8

5 26215439495  Huỳnh Công  Quang 29/04/2002 Quảng Nam 30THT8

6 26215439497  Võ Văn  Quốc 08/10/2002 Đà Nẵng 30THT8

7 26205427278  Lê Như  Quỳnh 17/02/2002 Bình Định 30THT8

8 26211342455  Nguyễn Đức  Sâm 21/02/2002 Hà Tĩnh 30THT8

9 26212836283  Lê Quang  Sang 02/01/2002 Quảng Nam 30THT8

10 26211335369  Lê Thái Thanh  Tài 09/12/2002 Đà Nẵng 30THT8

11 2320712291  Trương Thu  Thảo 08/06/1999 Quảng Ngãi 30THT8

12 26206639214  Võ Thị Thùy  Trâm 15/11/2002 Đà Nẵng 30THT8

13 26206629517  Nguyễn Hoàng Mỹ  Uyên 22/05/2002 Gia Lai 30THT8

14 28204552739  Trần Thị Yến  Vy 26/09/2004 Quảng Ngãi 30THT8

15 26205434996  Dương Thị Bảo  Yến 15/03/2002 Đà Nẵng 30THT8

16 27202602179  Nguyễn Thị  Liễu 09/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC4

17 27202124966  Đặng Xuân  Mai 09/01/2003 Quảng Nam 30TSC4

18 27202603089  Đinh Thị Tường  Vy 01/12/2003 Quảng Nam 30TSC4

19 26215434622  Nguyễn Quốc  Anh 01/11/2002
Thừa Thiên

Huế
30TYC7

20 26202342024  Trần Thị Hoài  Châu 14/11/2002 Quảng Ngãi 30TYC7

21 26215439454  Trương Anh  Duy 01/04/2001 Đà Nẵng 30TYC7

22 26205439462  Lê Thị Minh  Hạnh 15/09/2002 Gia Lai 30TYC7

23 27207153936  Nguyễn Thị Thu  Hiền 07/07/2003 Bến Cát 30TYC7

24 26215439466  Nguyễn Thái  Hiệp 05/07/2001 Ninh Bình 30TYC7

25 26215434633  Nguyễn Đức  Hoàng 15/08/2002 Đắk Lắk 30TYC7

26 27203828530  Phan Thị Tường  Vi 02/10/2003 Quảng Bình 30TYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 20/07/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26215400124  Nguyễn Quốc  Hưng 05/02/2002 Tây Ninh 30TYC7

2 26215436442  Đinh Quý  Hưng 15/02/2002 Đắk Lắk 30TYC7

3 25201916990  Xayavong Khampha
y

10/03/2000 Lào 30TYC7

4 26211221457  Võ Công  Khánh 25/11/2002 Quảng Nam 30TYC7

5 26215431102  Hoàng Gia  Khánh 29/09/2002 Quảng Bình 30TYC7

6 26205427280  Trương Gia  Linh 28/05/2002 Bình Định 30TYC7

7 27265280125  Huỳnh Thị  Linh 01/01/1997 Quảng Nam 30TYC7

8 27202280018  Ngô Lê Trúc  Ly 02/03/2003 Quảng Ngãi 30TYC7

9 26215434936  Lê Xuân  Minh 16/11/2002
Thừa Thiên

Huế
30TYC7

10 26205400455  Lê Tạ Thanh  Nga 19/08/2002 Gia Lai 30TYC7

11 26205327277  Nguyễn Thị Mỹ  Ngọc 20/09/2002 Bình Định 30TYC7

12 26202923647  Phan Thị Thanh  Nhàn 03/08/2001 Quảng Bình 30TYC7

13 27265280139  Chắng Dùng  Quồ 07/01/1992 Hồ Chí Minh 30TYC7

14 26215439501  Phạm Văn  Sơn 27/04/2001 Nghệ An 30TYC7

15 26215439502  Võ Minh  Tài 18/06/2002 Đắk Lắk 30TYC7

16 26203235583  Hoàng Thị Minh  Tâm 09/08/2002 Quảng Trị 30TYC7

17 26205430744
 Nguyễn Hoàng
Minh

 Tâm 04/09/2002 Bình Định 30TYC7

18 26215439503  Chu Minh  Tân 02/01/2002 Đắk Lắk 30TYC7

19 26205431759  Dương Duyên  Thảo 15/08/2002 Phú Yên 30TYC7

20 26205434620  Hồ Uyên  Thi 10/10/2002
Thừa Thiên

Huế
30TYC7

21 26205441764  Vũ Nguyễn Hoài  Thương 28/09/2002 Lâm Đồng 30TYC7

22 26205439518  Nguyễn Thị Huyền  Trang 26/11/2001 Hà Tĩnh 30TYC7

23 28206754728  Ngô Thị Hồng  Trinh 06/05/2004 Quảng Nam 30TYC7

24 27203350227  Phạm Thị  Tuyền 02/07/2003 Quảng Ngãi 30TYC7

25 27212280019  Ngô Quốc  Vinh 04/09/2003 Quảng Ngãi 30TYC7
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 20/07/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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26 26211333178  Đoàn Quang  Vỹ 09/01/2001 Quảng Ngãi 30TYC7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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